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Introduction — Giới thiệu
The Noble Eightfold Path is the fourth truth in practical form. It develops wisdom, ethical conduct, 
and mental cultivation together. Its eight factors support one another; they are not merely eight 
steps completed one after another.

Bát Chánh Đạo là Chân lý thứ tư được trình bày dưới hình thức thực hành. Con đường này đồng 
thời phát triển trí tuệ, giới hạnh và sự tu dưỡng tâm. Tám chi phần nâng đỡ lẫn nhau; chúng 
không chỉ là tám bước phải hoàn tất lần lượt.

The Noble Eightfold Path — Bát Chánh Đạo
“Right” translates sammā, meaning right, complete, harmonious, or aligned with liberation. It does 
not mean self-righteousness. Each factor is “right” when it is informed by non-clinging, compassion, 
and clear seeing.

“Chánh” dịch từ sammā, mang nghĩa đúng đắn, trọn vẹn, hài hòa hoặc phù hợp với giải thoát. Nó 
không có nghĩa là tự cho mình đúng. Mỗi chi phần trở thành “chánh” khi được soi sáng bởi sự 
không chấp thủ, lòng từ bi và cái thấy sáng suốt.

Wisdom (Paññā / Prajñā) — Tuệ

Right View — Chánh kiến
Right View begins with understanding that actions have consequences and matures into direct 
understanding of the Four Noble Truths, impermanence, dependent arising, and non-self. It is not 
merely adopting beliefs; it is learning to see experience without distortion.

Chánh kiến khởi đầu bằng sự hiểu biết rằng hành động tạo ra hậu quả và trưởng thành thành sự 
trực nhận Tứ Diệu Đế, vô thường, duyên khởi và vô ngã. Đây không chỉ là chấp nhận một hệ 
thống niềm tin, mà là học nhìn kinh nghiệm không qua méo mó.

Right Intention — Chánh tư duy
Right Intention is the orientation of the heart toward renunciation, goodwill, and harmlessness. 
Renunciation means releasing compulsive grasping, not rejecting life. Goodwill counters ill will; 
compassion and harmlessness counter cruelty.

Chánh tư duy là hướng tâm về xuất ly, thiện ý và bất hại. Xuất ly có nghĩa là buông sự nắm bắt 
cưỡng bách, chứ không phải phủ nhận cuộc sống. Thiện ý đối trị ác ý; lòng bi mẫn và bất hại đối 
trị sự tàn nhẫn.
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Ethical Conduct (Sīla) — Giới

Right Speech — Chánh ngữ
Right Speech refrains from falsehood, divisive speech, harsh speech, and idle or irresponsible 
chatter. Positively, it encourages speech that is truthful, timely, gentle, beneficial, and conducive to 
harmony.

Chánh ngữ là tránh nói dối, nói chia rẽ, nói thô ác và lời nói phù phiếm hoặc thiếu trách nhiệm. Về 
mặt tích cực, đó là lời nói chân thật, đúng lúc, ôn hòa, lợi ích và góp phần tạo nên hòa hợp.

Right Action — Chánh nghiệp
Right Action refrains from killing, stealing, and sexual misconduct. It protects life, respects what is 
not freely given, and brings responsibility and non-harm into intimate conduct.

Chánh nghiệp là tránh sát sinh, trộm cắp và tà hạnh trong dục. Nó bảo vệ sự sống, tôn trọng 
những gì không được tự nguyện trao tặng và đem tinh thần trách nhiệm cùng bất hại vào đời sống 
thân mật.

Right Livelihood — Chánh mạng
Right Livelihood means earning a living without causing serious harm, deception, or exploitation. 
One examines not only personal income but also the effects of one’s work on people, animals, 
society, and the environment.

Chánh mạng là sinh sống mà không gây tổn hại nghiêm trọng, lừa dối hoặc bóc lột. Người thực 
hành không chỉ xét thu nhập cá nhân mà còn nhìn đến ảnh hưởng của công việc đối với con 
người, động vật, xã hội và môi trường.

Mental Cultivation (Samādhi) — Định

Right Effort — Chánh tinh tấn
Right Effort consists of preventing unwholesome states not yet arisen, abandoning those already 
arisen, cultivating wholesome states not yet arisen, and maintaining and developing wholesome 
states already present. Its quality is balanced and steady, not strained.

Chánh tinh tấn gồm ngăn những trạng thái bất thiện chưa sinh, đoạn trừ những trạng thái bất thiện 
đã sinh, phát triển những trạng thái thiện chưa sinh và duy trì, tăng trưởng những trạng thái thiện 
đã có. Phẩm chất của nó là quân bình và bền bỉ, không căng ép.

Right Mindfulness — Chánh niệm
Right Mindfulness is clear, continuous awareness of body, feelings, mind, and phenomena. These 
are the Four Foundations of Mindfulness. Mindfulness remembers the purpose of practice, 
recognizes what is present, and observes arising and passing without clinging.

Chánh niệm là sự nhận biết rõ ràng và liên tục về thân, cảm thọ, tâm và các pháp. Đây chính là Tứ 
Niệm Xứ. Chánh niệm ghi nhớ mục đích tu tập, nhận ra điều đang hiện diện và quan sát sự sinh 
diệt mà không chấp thủ.
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Right Concentration — Chánh định
Right Concentration is the unification and stability of mind grounded in the other path factors. In the 
early discourses it is classically described through the four meditative absorptions (jhānas). More 
broadly, it is collectedness that supports direct insight rather than escape or dullness.

Chánh định là sự nhất tâm và vững vàng của tâm, được đặt trên nền tảng các chi phần khác của 
con đường. Trong các bài kinh thời kỳ đầu, chánh định được mô tả theo bốn tầng thiền (jhāna). 
Hiểu rộng hơn, đó là sự thu nhiếp tâm hỗ trợ tuệ giác trực tiếp, chứ không phải trốn tránh hay rơi 
vào mê mờ.

One Integrated Path — Một con đường hợp nhất
The three trainings are inseparable. Ethical conduct reduces remorse and agitation. Mental 
cultivation steadies and clarifies the mind. Wisdom sees reality more accurately and guides ethical 
conduct. Each dimension nourishes the others.

Ba sự tu học không thể tách rời. Giới hạnh làm giảm hối hận và xao động. Sự tu dưỡng tâm làm 
tâm vững vàng và sáng rõ. Trí tuệ nhìn thực tại chính xác hơn và hướng dẫn giới hạnh. Mỗi 
phương diện nuôi dưỡng những phương diện còn lại.

The Four Foundations of Mindfulness therefore belong naturally within this framework as the 
detailed cultivation of Right Mindfulness. They also support Right Effort, Right Concentration, and 
the direct wisdom of Right View.

Vì vậy, Tứ Niệm Xứ nằm tự nhiên trong khuôn khổ này như sự triển khai chi tiết của Chánh niệm. 
Tứ Niệm Xứ cũng nâng đỡ Chánh tinh tấn, Chánh định và trí tuệ trực tiếp của Chánh kiến.

The path is not imposed from outside. It is cultivated in the way we understand, intend, speak, 
act, work, apply effort, remain mindful, and steady the mind—moment by moment.

Con đường không bị áp đặt từ bên ngoài. Nó được tu tập trong cách chúng ta hiểu, phát khởi 
ý hướng, nói năng, hành động, làm việc, nỗ lực, duy trì chánh niệm và an định tâm—trong 
từng khoảnh khắc.
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Primary References — Kinh điển tham chiếu chính
Dhammacakkappavattana Sutta (Saṃyutta Nikāya 56.11) 
Kinh Chuyển Pháp Luân (Tương Ưng Bộ 56.11): Tứ Diệu Đế, bốn nhiệm vụ và Trung đạo.

Saccavibhaṅga Sutta (Majjhima Nikāya 141) 
Kinh Phân Biệt Về Sự Thật (Trung Bộ 141): giải thích chi tiết Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.

Satipaṭṭhāna Sutta (Majjhima Nikāya 10) 
Kinh Niệm Xứ (Trung Bộ 10): bốn nền tảng của Chánh niệm.

Maggavibhaṅga Sutta (Saṃyutta Nikāya 45.8) 
Kinh Phân Tích Con Đường (Tương Ưng Bộ 45.8): định nghĩa tám chi phần của con đường.

Editorial note / Ghi chú biên soạn: This is a bilingual explanatory study note based on the cited discourses. It is not 
presented as a verbatim translation of a single sutta. / Đây là tài liệu giải nghĩa song ngữ dựa trên các bài kinh được 
dẫn. Tài liệu không tự nhận là bản dịch nguyên văn của một bài kinh duy nhất.
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